
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:           /SGTVT-QLVT 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Ngãi, ngày       tháng 4 năm 2024 

V/v phối hợp cung cấp thông 

tin liên quan đến phương tiện 

76C-053.95 

 

 

    Kính gửi: Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi nhận được Văn bản số 862/YC-

ĐTTH ngày 03/4/2024 của Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng về 

việc yêu cầu cơ quan/tổ chức/cá nhân cung cấp chứng từ, đồ vật, tài liệu, dữ 

liệu điện tử liên quan đến phương tiện mang biển kiểm soát 76C-053.95; về 

vấn đề này, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi phúc đáp như sau: 

1. Nội dung thông tin Giấy phép kinh doanh vận tải của đơn vị quản lý, sử 

dụng phương tiện 76C-053.95 

Tên đơn vị quản lý: Doanh nghiệp tư nhân vận tải Khánh My 

Địa chỉ: Tổ 1, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Số điện thoại liên hệ: 0934927778 

Số Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: 51220616/GPKDVT do Sở 

Giao thông vận tải cấp ngày 21/12/2022 

Người đại diện pháp luật: Trần Thị Mỹ Lệ 

2.  Thông tin phù hiệu cấp cho phương tiện 76C-053.95 

Số phù hiệu: XT5123001256 

Loại phù hiệu: XE TẢI 

Cấp cho đơn vị: Doanh nghiệp tư nhân vận tải Khánh My 

Có giá trị đến ngày: 12/4/2026 

3. Thông tin về lộ trình, tốc độ của phương tiện 

Qua kiểm tra, trích xuất dữ liệu giám sát hành trình trên Hệ thống xử lý 

và khai thác sử dụng dữ liệu từ TB.GSHT thuộc Cục Đường bộ Việt Nam đối 

với phương tiện mang biển kiểm soát 76C-053.95 thời gian từ 12 giờ 10 phút 

đến 20 giờ 00 phút ngày 01/4/2024, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi 

cung cấp kết quả theo Phụ lục gửi kèm. 

Nơi nhận:            KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên;              PHÓ GIÁM ĐỐC  

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, QLVTPhương.  

 

 

 

       
 

           Võ Phiến 
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Phụ lục 

KẾT QUẢ BÁO CÁO CHI TIẾT HÀNH TRÌNH 

 
Biển kiểm soát: 76C-053.95 

 

Từ ngày: 01/4/2024  12:15:00 đến ngày: 01/4/2024  20:00:00 

 

st STT Thời gian Tọa độ (vĩ độ, kinh độ) Địa điểm 
Tốc độ 

(km/h) 

1 
2024-04-01 

15:56:11 
16.16247, 108.10657 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

2 
2024-04-01 

15:56:31 
16.162462 108.106606 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

3 
2024-04-01 

15:57:11 
16.162462, 108.106606 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

4 
2024-04-01 

15:57:31 
16.162462, 108.106606 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

5 
2024-04-01 

15:57:51 
16.16246, 108.106606 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

6 
2024-04-01 

15:58:01 
16.162462, 108.106606 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

7 
2024-04-01 

15:5811 
16.162462, 108.106606 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

8 
2024-04-01 

15:58:21 
16.162462, 108.106606 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

9 
2024-04-01 

15:58:31 
16.162462, 108.106606 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

10 
2024-04-01 

15:8:51 
16.162462, 108.106606 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

11 
2024-04-01 

15:59:11 
16.162462, 108.106606 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

12 
024-04-01 

15:59:31 
16.162376, 108.1066 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiể, Thành phố Đà Nẵng 
0 

13 
2024-04-01 

15:59:51 
16.162378, 108.1066 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

14 
2024-04-01 

16:00:11 
16.16238, 108.1066 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

15 
202-04-01 

16:01:01 
16.16238, 108.1066 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

16 
2024-04-01 

16:01:21 
16.16238, 108.1066 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

17 
2024-04-01 

16:01:31 
16.16238, 108.1066 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận 

Lên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

18 
2024-04-01 

16:02:11 
16.16238, 108.1066 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

19 
2024-04-01 

16:02:21 
16.16238, 108.1066 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

20 
024-04-01 

16:02:31 
16.16238, 108.1066 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

21 
2024-04-01 

16:03:11 
16.16238, 108.1066 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

22 
2024-04-01 

16:03:41 
16.162407, 108.10663 

, Phường Hòa Hiệp Bc, Quận 

Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 
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23 
2024-04-01 

16:03:51 
16.162407, 108.10663 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

24 
2024-04-01 

16:04:01 
16.162407, 108.1063 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

25 
2024-04-01 

16:04:41 
16.162407, 108.10663 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

26 
2024-04-01 

16:05:11 
16.162407, 108.10663 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

27 
2024-04-01 

16:05:41 
16.162407, 108.1063 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

28 
2024-04-01 

16:06:01 
16.162407, 108.10663 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

29 
2024-04-01 

16:06:21 
16.16407, 108.10663 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

30 
2024-04-01 

16:06:41 
16.162407, 108.10663 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

31 
2024-04-01 

16:07:11 
16.162407, 108.10663 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

32 
2024-04-01 

16:07:31 
16.12407, 108.10663 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

33 
2024-04-01 

16:07:41 
16.162394, 108.10669 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

34 
2024-04-01 

1:07:51 
16.162394, 108.10669 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

35 
2024-04-01 

16:08:01 
16.162394, 108.10669 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

36 
2024-04-01 

16:08:11 
16.162394, 108.10669 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

37 
2024-04-01 

6:08:31 
16.16238, 108.10669 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

38 
2024-04-01 

16:08:51 
16.16238, 108.10669 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

39 
224-04-01 

16:09:41 
16.16238, 108.10669 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu,Thành phố Đà Nẵng 
0 

40 
2024-04-01 

16:10:11 
16.16238, 108.10669 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

41 
2024-04-01 

16:10:21 
16.16238, 108.10669 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

42 
202-04-01 

16:10:41 
16.16238, 108.10669 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

43 
2024-04-01 

16:10:51 
16.16238, 108.10669 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

44 
2024-04-01 

16:11:31 
16.16238, 108.10669 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, uận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

45 
2024-04-01 

16:11:41 
16.16238, 108.10669 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

46 
2024-04-01 

16:12:01 
16.16238, 108.10669 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

47 
2024-04-01 

16:12:21 
16.16238, 108.10669 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

48 
2024-04-01 

16:12:41 
16.16238, 108.10669 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 
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49 
2024-04-01 

16:12:51 
16.16238, 108.10669 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

50 
2024-04-01 

16:13:01 
16.16238, 108.10669 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

51 
2024-04-01 

16:13:11 
16.16238, 10810669 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

52 
2024-04-01 

16:13:21 
16.162378, 108.106705 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

53 
2024-04-01 

16:13:31 
16.162268, 108.106705 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

54 
2024-04-01 

16:13:41 
16.162207, 08.10674 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

55 
2024-04-01 

16:13:51 
16.162235, 108.10678 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
5 

56 
2024-04-01 

16:14:01 
16.162374, 108.10679 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

57 
2024-04-01 

16:14:21 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

58 
2024-04-01 

16:14:31 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

59 
2024-04-01 

16:1451 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

60 
2024-04-01 

16:15:01 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

61 
204-04-01 

16:15:11 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiể, Thành phố Đà Nẵng 
0 

62 
2024-04-01 

16:16:11 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

63 
2024-04-01 

16:16:31 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

6 
2024-04-01 

16:16:51 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

65 
2024-04-01 

16:17:11 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

66 
2024-04-01 

16:17:21 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

67 
2024-04-01 

16:17:31 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

68 
2024-04-01 

16:17:41 
16.16243, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

69 
2024-04-01 

16:17:51 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

70 
2024-04-01 

16:18:01 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

71 
2024-04-01 

16:18:11 
16.12432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

72 
2024-04-01 

16:18:21 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

73 
2024-04-

0116:18:31 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà ẵng 
0 

74 
2024-04-01 

16:18:41 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 
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75 
2024-04-01 

16:18:51 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

76 
2024-0-01 

16:19:01 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

77 
2024-04-01 

16:19:11 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

78 
2024-04-01 

16:19:31 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa HiệpBắc, Quận 

Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

79 
2024-04-01 

16:19:41 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

80 
2024-04-01 

16:19:51 
16.162432, 108.16804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

81 
2024-04-01 

16:20:41 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

82 
2024-04-01 

16:21:21 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

83 
2024-04-01 

16:21:31 
16.162432, 18.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

84 
2024-04-01 

16:21:41 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

85 
2024-04-01 

16:21:5 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

86 
2024-04-01 

16:22:21 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

87 
2024-04-01 

16:22:31 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

88 
2024-04-01 

16:2:41 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

89 
2024-04-01 

16:22:51 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

90 
024-04-01 

16:23:01 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

hiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

91 
2024-04-01 

16:23:21 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

92 
2024-04-01 

16:23:51 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

93 
2024-04-01 

16:24:01 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

94 
2024-04-01 

16:24:11 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

95 
2024-04-01 

16:24:21 
16.162432, 108.10680 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

96 
2024-04-01 

16:24:31 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

97 
2024-04-01 

16:24:41 
16.16232, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

98 
2024-04-01 

16:24:51 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

99 
2024-04-01 

16:25:11 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

100 
2024-04-01 

16:25:21 
1.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 
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101 
2024-04-01 

16:25:31 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

102 
2024-4-01 

16:25:51 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thàh phố Đà Nẵng 
0 

103 
2024-04-01 

16:26:01 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

104 
2024-04-01 

16:26:21 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

10 
2024-04-01 

16:26:31 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

106 
2024-04-01 

16:27:01 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

107 
2024-04-01 

16:27:21 
16.162432, 108.10680 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

108 
2024-04-01 

16:27:31 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

109 
2024-04-01 

16:27:41 
16.12432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

110 
2024-04-01 

16:27:51 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

111 
2024-04-01 

16:28:01 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

112 
2024-04-01 

16:28:1 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

113 
2024-04-01 

16:28:31 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

114 
224-04-01 

16:28:51 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

115 
2024-04-01 

16:29:01 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

116 
2024-04-01 

16:29:11 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

117 
2024-04-01 

16:29:21 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

118 
2024-04-01 

16:29:31 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

119 
2024-04-01 

16:29:41 
16.162432, 108.16804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

120 
2024-04-01 

16:30:01 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

121 
2024-04-01 

16:30:11 
6.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

122 
2024-04-01 

16:30:21 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

123 
2024-04-01 

16:30:31 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

124 
2024-04-01 

1630:41 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

125 
2024-04-01 

16:31:01 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

16 
2024-04-01 

16:31:21 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, 

QuậnLiên Chiểu, Thành phố Đà 

Nẵng 

0 
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127 
2024-04-01 

16:31:41 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

128 
2024-04-01 

16:31:51 
16.162432, 108.10684 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

129 
2024-04-01 

16:32:01 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

130 
2024-04-01 

16:32:11 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

131 
2024-04-01 

16:32:31 
16.162432, 18.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

132 
2024-04-01 

16:32:41 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

133 
2024-04-01 

16:3301 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

134 
2024-04-01 

16:33:11 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

135 
2024-04-01 

16:33:21 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

136 
2024-04-0 

16:33:31 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

137 
2024-04-01 

16:34:11 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
 

138 
2024-04-01 

16:34:21 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bc, Quận 

Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

139 
2024-04-01 

16:34:31 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

140 
2024-04-01 

16:34:41 
16.162432, 108.06804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

141 
2024-04-01 

16:35:01 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

142 
2024-04-01 

16:35:11 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

143 
2024-04-01 

16:35:21 
16.16243, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

144 
2024-04-01 

16:35:31 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

145 
2024-04-01 

1:35:41 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

146 
2024-04-01 

16:35:51 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

147 
2024-04-01 

16:36:01 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

148 
2024-4-01 

16:36:11 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

149 
2024-04-01 

16:36:31 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

150 
2024-04-01 

16:36:41 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hò Hiệp Bắc, Quận 

Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

151 
2024-04-01 

16:36:51 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

152 
2024-04-01 

16:37:01 
16.162432, 08.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 
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153 
2024-04-01 

16:37:11 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

154 
2024-04-01 

16:37:21 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

155 
2024-04-01 

16:37:31 
16.12432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

156 
2024-04-01 

16:37:41 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

157 
2024-04-1 

16:38:01 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phốĐà Nẵng 
0 

158 
2024-04-01 

16:38:11 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

159 
2024-04-01 

16:38:31 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

160 
224-04-01 

16:38:41 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

161 
2024-04-01 

16:38:51 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

162 
2024-04-01 

16:39:11 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

163 
2024-04-01 

16:39:21 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

164 
2024-04-01 

16:39:41 
16.16242, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

165 
2024-04-01 

16:40:01 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

166 
2024-04-01 

16:40:21 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

167 
2024-04-01 

16:41:01 
6.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

168 
2024-04-01 

16:41:11 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

169 
202404-01 

16:41:31 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Tành phố Đà Nẵng 
0 

170 
2024-04-01 

16:42:01 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

171 
2024-04-01 

16:42:21 
16.162432, 108.106804 

, Phường òa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

12 
2024-04-01 

16:42:31 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

173 
2024-04-01 

16:42:41 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

174 
2024-04-01 

16:42:51 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

175 
2024-04-01 

16:43:01 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

176 
2024-04-01 

16:43:11 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

177 
2024-04-01 

16:43:21 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

178 
2024-04-01 

16:43:31 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 
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179 
2024-04-01 

16:43:41 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

180 
2024-04-01 

16:43:51 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

181 
2024-04-01 

16:44:11 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

182 
2024-04-01 

16:44:21 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

183 
2024-04-01 

16:44:31 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

184 
2024-04-01 

16:44:51 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

185 
2024-04-01 

16:45:21 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

186 
2024-04-01 

16:45:31 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

187 
2024-04-01 

16:46:01 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

188 
2024-04-01 

16:46:21 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

189 
2024-04-01 

16:46:41 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

190 
2024-04-01 

16:47:01 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

191 
2024-04-01 

16:47:11 
16.162432, 108.106804 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

192 
2024-04-01 

16:47:21 
16.16245, 108.10683 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

193 
2024-04-01 

16:47:41 
16.16245, 108.10683 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

194 
2024-04-01 

16:47:51 
16.16245, 108.10683 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

195 
2024-04-01 

16:48:01 
16.16245, 108.10683 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

196 
2024-04-01 

16:48:21 
16.16245, 108.10683 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

197 
2024-04-01 

16:48:51 
16.16245, 108.10683 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

198 
2024-04-01 

16:49:11 
16.16245, 108.10683 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

199 
2024-04-01 

16:49:21 
16.16245, 108.10683 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

200 
2024-04-01 

16:49:31 
16.16245, 108.10683 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

201 
2024-04-01 

16:50:01 
16.16245, 108.10683 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

202 
2024-04-01 

16:50:11 
16.16245, 108.10683 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

203 
2024-04-01 

16:50:31 
16.16245, 108.10683 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

204 
2024-04-01 

16:50:41 
16.16245, 108.10683 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 
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205 
2024-04-01 

16:51:01 
16.162298, 108.1069 

, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
7 

206 
2024-04-01 

16:51:11 
16.162012, 108.10695 

Đường phía Nam hầm Hải Vân, 

Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 

13 

207 
2024-04-01 

16:51:22 
16.161596, 108.106895 

Cầu Số 1, Phường Hòa Hiệp Bắc, 

Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà 

Nẵng 

19 

208 
2024-04-01 

16:51:32 
16.161036, 108.10671 

Đường phía Nam hầm Hải Vân, 

Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 

25 

209 
2024-04-01 

16:52:04 
16.158384, 108.10557 

Cầu Số 2, Phường Hòa Hiệp Bắc, 

Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà 

Nẵng 

35 

210 
2024-04-01 

16:52:14 
16.157589, 108.1052 

Đường phía Nam hầm Hải Vân, 

Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 

38 

211 
2024-04-01 

16:52:24 
16.15681, 108.10492 

Đường phía Nam hầm Hải Vân, 

Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 

41 

212 
2024-04-01 

16:52:34 
16.155512, 108.10467 

Đường phía Nam hầm Hải Vân, 

Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 

39 

213 
2024-04-01 

16:52:44 
16.154545, 108.104576 

Đường phía Nam hầm Hải Vân, 

Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 

40 

214 
2024-04-01 

16:55:17 
16.140213, 108.10958 

Đường phía Nam hầm Hải Vân, 

Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 

42 

215 
2024-04-01 

16:55:37 
16.138462, 108.11097 

Đường phía Nam hầm Hải Vân, 

Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 

43 

216 
2024-04-01 

16:55:47 
16.13738, 108.11101 

Đường phía Nam hầm Hải Vân, 

Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 

44 

217 
2024-04-01 

16:56:17 
16.134264, 108.10901 

Đường phía Nam hầm Hải Vân, 

Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 

47 

218 
2024-04-01 

16:56:37 
16.132572, 108.1071 

Đường phía Nam hầm Hải Vân, 

Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 

49 

219 
2024-04-01 

16:56:57 
16.13148, 108.105385 

Quốc Lộ 1, Phường Hòa Hiệp Bắc, 

Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà 

Nẵng 

28 

220 
2024-04-01 

16:57:07 
16.131075, 108.10519 

Quốc Lộ 1, Phường Hòa Hiệp Bắc, 

Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà 

Nẵng 

17 

221 
2024-04-01 

16:57:37 
16.128962, 108.10581 

Tạ Quang Bửu, Phường Hòa Hiệp 

Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

39 

222 
2024-04-01 

16:59:27 
16.1279, 108.11734 

Tạ Quang Bửu, Phường Hòa Hiệp 

Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

42 
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223 
2024-04-01 

16:59:37 
16.127893, 108.118355 

Tạ Quang Bửu, Phường Hòa Hiệp 

Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

31 

224 
2024-04-01 

16:59:47 
16.127893, 108.11891 

Tạ Quang Bửu, Phường Hòa Hiệp 

Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

15 

225 
2024-04-01 

17:00:07 
16.12769, 108.119354 

Nguyễn Văn Cừ, Phường Hòa Hiệp 

Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

8 

226 
2024-04-01 

17:00:17 
16.12733, 108.11935 

Nguyễn Văn Cừ, Phường Hòa Hiệp 

Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

16 

227 
2024-04-01 

17:00:27 
16.126833, 108.119354 

Nguyễn Văn Cừ, Phường Hòa Hiệp 

Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

21 

228 
2024-04-01 

17:00:37 
16.126226, 108.119514 

Nguyễn Văn Cừ, Phường Hòa Hiệp 

Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

24 

229 
2024-04-01 

17:00:47 
16.125566, 108.11988 

Nguyễn Văn Cừ, Phường Hòa Hiệp 

Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

29 

230 
2024-04-01 

17:00:57 
16.124853, 108.120346 

Nguyễn Văn Cừ, Phường Hòa Hiệp 

Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

33 

231 
2024-04-01 

17:01:07 
16.124067, 108.120865 

Nguyễn Văn Cừ, Phường Hòa Hiệp 

Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

38 

232 
2024-04-01 

17:01:17 
16.123215, 108.1214 

Nguyễn Văn Cừ, Phường Hòa Hiệp 

Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

37 

233 
2024-04-01 

17:04:07 
16.109383, 108.130165 

Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa 

Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

0 

234 
2024-04-01 

17:04:17 
16.109383, 108.130165 

Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa 

Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

0 

235 
2024-04-01 

17:04:27 
16.10938, 108.130165 

Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa 

Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

0 

236 
2024-04-01 

17:04:37 
16.10922, 108.13027 

Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa 

Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

11 

237 
2024-04-01 

17:04:47 
16.108858, 108.13051 

Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa 

Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

20 

238 
2024-04-01 

17:04:57 
16.108377, 108.130844 

Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa 

Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

25 

239 
2024-04-01 

17:05:17 
16.107203, 108.13163 

Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa 

Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

30 

240 
2024-04-01 

17:05:27 
16.106434, 108.132126 

Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa 

Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, 
38 
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Thành phố Đà Nẵng 

241 
2024-04-01 

17:07:27 
16.099115, 108.13577 

Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa 

Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

0 

242 
2024-04-01 

17:07:37 
16.099115, 108.13577 

Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa 

Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

0 

243 
2024-04-01 

17:08:37 
16.096334, 108.13727 

Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa 

Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

30 

244 
2024-04-01 

17:09:17 
16.093569, 108.139824 

Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa 

Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

39 

245 
2024-04-01 

17:10:57 
16.085623, 108.14472 

Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa 

Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

28 

246 
2024-04-01 

17:11:07 
16.084888, 108.145004 

Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa 

Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

30 

247 
2024-04-01 

17:11:47 
16.083227, 108.14509 

Số 2, Phường Hòa Khánh Bắc, 

Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà 

Nẵng 

18 

248 
2024-04-01 

17:12:37 
16.082542, 108.144226 

, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận 

Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

249 
2024-04-01 

17:13:47 
16.083027, 108.143936 

, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận 

Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

250 
2024-04-01 

17:13:57 
16.083014, 108.14398 

, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận 

Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

251 
2024-04-01 

17:14:17 
16.082918, 108.14391 

, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận 

Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

252 
2024-04-01 

17:14:57 
16.082891, 108.14388 

, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận 

Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

253 
2024-04-01 

17:15:17 
16.08285, 108.14385 

, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận 

Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

254 
2024-04-01 

17:15:27 
16.08285, 108.14385 

, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận 

Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

255 
2024-04-01 

17:15:47 
16.08285, 108.14385 

, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận 

Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

256 
2024-04-01 

17:15:57 
16.08285, 108.14385 

, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận 

Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

257 
2024-04-01 

17:16:37 
16.08283, 108.14384 

, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận 

Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

258 
2024-04-01 

17:17:07 
16.08283, 108.14384 

, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận 

Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

259 
2024-04-01 

17:17:27 
16.08283, 108.14384 

, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận 

Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

260 
2024-04-01 

17:18:17 
16.08283, 108.14384 

, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận 

Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

261 
2024-04-01 

17:18:27 
16.08283, 108.14384 

, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận 

Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

262 
2024-04-01 

17:18:37 
16.08283, 108.14384 

, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận 

Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

263 2024-04-01 16.08283, 108.14384 , Phường Hòa Khánh Bắc, Quận 0 
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17:19:07 Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 

264 
2024-04-01 

17:19:17 
16.08283, 108.14384 

, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận 

Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

265 
2024-04-01 

17:19:27 
16.082832, 108.14384 

, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận 

Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

266 
2024-04-01 

17:19:37 
16.082832, 108.14384 

, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận 

Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

267 
2024-04-01 

17:19:47 
16.082859, 108.14386 

, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận 

Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

268 
2024-04-01 

17:20:07 
16.082954, 108.14395 

, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận 

Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

269 
2024-04-01 

17:20:47 
16.082514, 108.144264 

Số 2, Phường Hòa Khánh Bắc, 

Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà 

Nẵng 

5 

270 
2024-04-01 

17:20:57 
16.082428, 108.14433 

Số 2, Phường Hòa Khánh Bắc, 

Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà 

Nẵng 

5 

271 
2024-04-01 

17:21:07 
16.08231, 108.14427 

Số 2, Phường Hòa Khánh Bắc, 

Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà 

Nẵng 

9 

272 
2024-04-01 

17:21:37 
16.081522, 108.14352 

Số 2, Phường Hòa Khánh Bắc, 

Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà 

Nẵng 

19 

273 
2024-04-01 

17:21:57 
16.080856, 108.14285 

Số 2, Phường Hòa Khánh Bắc, 

Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà 

Nẵng 

12 

274 
2024-04-01 

17:24:29 
16.082205, 108.146095 

Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa 

Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

21 

275 
2024-04-01 

17:24:39 
16.081621, 108.14635 

Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa 

Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

25 

276 
2024-04-01 

17:26:29 
16.073242, 108.1498 

Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa 

Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

29 

277 
2024-04-01 

17:26:59 
16.071976, 108.15032 

Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa 

Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

0 

278 
2024-04-01 

17:27:09 
16.071976, 108.15032 

Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa 

Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

0 

279 
2024-04-01 

17:27:29 
16.071562, 108.15048 

Tôn Đức Thắng, Phường Hòa 

Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

14 

280 
2024-04-01 

17:27:39 
16.071138, 108.150665 

Tôn Đức Thắng, Phường Hòa 

Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

20 

281 
2024-04-01 

17:27:59 
16.069971, 108.15113 

Tôn Đức Thắng, Phường Hòa 

Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

20 

282 
2024-04-01 

17:28:09 
16.069727, 108.15123 

Tôn Đức Thắng, Phường Hòa 

Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

0 
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283 
2024-04-01 

17:29:49 
16.065676, 108.15452 

Tôn Đức Thắng, Phường Hòa 

Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

17 

284 
2024-04-01 

17:29:59 
16.06548, 108.1548 

Tôn Đức Thắng, Phường Hòa 

Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

8 

285 
2024-04-01 

17:30:19 
16.065363, 108.15495 

Tôn Đức Thắng, Phường Hòa 

Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

7 

286 
2024-04-01 

17:30:29 
16.065306, 108.15523 

Tôn Đức Thắng, Phường Hòa 

Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

10 

287 
2024-04-01 

17:30:39 
16.065609, 108.15553 

Nguyễn Sinh Sắc, Phường Hòa 

Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

18 

288 
2024-04-01 

17:30:49 
16.066088, 108.15581 

Nguyễn Sinh Sắc, Phường Hòa 

Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

23 

289 
2024-04-01 

17:31:09 
16.067213, 108.15657 

Nguyễn Sinh Sắc, Phường Hòa 

Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

25 

290 
2024-04-01 

17:31:39 
16.068989, 108.15781 

Nguyễn Sinh Sắc, Phường Hòa 

Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

28 

291 
2024-04-01 

17:31:49 
16.069563, 108.158226 

Nguyễn Sinh Sắc, Phường Hòa 

Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

25 

292 
2024-04-01 

17:31:59 
16.070063, 108.15861 

Nguyễn Sinh Sắc, Phường Hòa 

Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

20 

293 
2024-04-01 

17:32:19 
16.070787, 108.1591 

Nguyễn Sinh Sắc, Phường Hòa 

Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

10 

294 
2024-04-01 

17:32:29 
16.071, 108.159256 

Nguyễn Sinh Sắc, Phường Hòa 

Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

7 

295 
2024-04-01 

17:32:39 
16.071077, 108.15909 

Nguyễn Sinh Sắc, Phường Hòa 

Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

8 

296 
2024-04-01 

17:33:19 
16.069633, 108.158005 

Nguyễn Sinh Sắc, Phường Hòa 

Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

24 

297 
2024-04-01 

17:33:29 
16.06907, 108.157646 

Nguyễn Sinh Sắc, Phường Hòa 

Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

28 

298 
2024-04-01 

17:34:09 
16.067516, 108.156555 

Nguyễn Sinh Sắc, Phường Hòa 

Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

0 

299 
2024-04-01 

17:34:29 
16.06768, 108.15635 

, Phường Hòa Khánh Nam, Quận 

Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

300 
2024-04-01 

17:34:49 
16.06792, 108.15626 

, Phường Hòa Khánh Nam, Quận 

Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
5 

301 2024-04-01 16.068184, 108.15618 , Phường Hòa Khánh Nam, Quận 0 
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17:35:09 Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 

302 
2024-04-01 

17:35:19 
16.068316, 108.15615 

, Phường Hòa Minh, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

303 
2024-04-01 

17:35:29 
16.068407, 108.15611 

, Phường Hòa Minh, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

304 
2024-04-01 

17:35:39 
16.068539, 108.15616 

, Phường Hòa Minh, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
5 

305 
2024-04-01 

17:35:49 
16.068563, 108.15625 

, Phường Hòa Minh, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

306 
2024-04-01 

17:36:09 
16.068565, 108.15626 

, Phường Hòa Minh, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

307 
2024-04-01 

17:36:39 
16.068565, 108.15626 

, Phường Hòa Minh, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

308 
2024-04-01 

17:36:49 
16.068565, 108.15626 

, Phường Hòa Minh, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

309 
2024-04-01 

17:37:19 
16.068565, 108.15626 

, Phường Hòa Minh, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

310 
2024-04-01 

17:37:39 
16.068565, 108.15626 

, Phường Hòa Minh, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

311 
2024-04-01 

17:38:19 
16.068565, 108.15626 

, Phường Hòa Minh, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

312 
2024-04-01 

17:38:39 
16.068565, 108.15626 

, Phường Hòa Minh, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 
0 

313 
2024-04-01 

17:55:09 
16.064404, 108.15648 

Tôn Đức Thắng, Phường Hòa 

Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

27 

314 
2024-04-01 

17:55:29 
16.06376, 108.157486 

Tôn Đức Thắng, Phường Hòa 

Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

24 

315 
2024-04-01 

17:55:39 
16.063469, 108.15787 

Tôn Đức Thắng, Phường Hòa 

Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

9 

316 
2024-04-01 

17:56:19 
16.063198, 108.158226 

Phạm Như Xương, Phường Hòa 

Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

8 

317 
2024-04-01 

17:56:29 
16.063007, 108.15853 

Tôn Đức Thắng, Phường Hòa 

Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

15 

318 
2024-04-01 

17:57:09 
16.061722, 108.16048 

Tôn Đức Thắng, Phường Hòa 

Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

26 

319 
2024-04-01 

17:57:29 
16.06095, 108.16164 

Tôn Đức Thắng, Phường Hòa 

Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, 

Thành phố Đà Nẵng 

28 

320 
2024-04-01 

17:59:49 
16.05688, 108.16714 

Tôn Đức Thắng, Phường Hòa 

Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

0 

321 
2024-04-01 

18:00:09 
16.056831, 108.16721 

Tôn Đức Thắng, Phường Hòa 

Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

8 

322 
2024-04-01 

18:00:39 
16.056337, 108.16823 

Tôn Đức Thắng, Phường Hòa 

Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

18 
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323 
2024-04-01 

18:00:49 
16.056253, 108.16858 

Tôn Đức Thắng, Phường Hòa 

Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

10 

324 
2024-04-01 

18:01:19 
16.05619, 108.16971 

Tôn Đức Thắng, Phường Hòa 

Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

21 

325 
2024-04-01 

18:01:29 
16.056313, 108.17032 

Tôn Đức Thắng, Phường Hòa 

Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

23 

326 
2024-04-01 

18:01:39 
16.056562, 108.170975 

Tôn Đức Thắng, Phường Hòa 

Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

29 

327 
2024-04-01 

18:01:49 
16.05683, 108.171524 

Tôn Đức Thắng, Phường Hòa 

Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

19 

328 
2024-04-01 

18:02:09 
16.057238, 108.171974 

Tôn Đức Thắng, Phường Hòa 

Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

0 

329 
2024-04-01 

18:02:29 
16.057302, 108.17205 

Tôn Đức Thắng, Phường Hòa 

Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

8 

330 
2024-04-01 

18:02:39 
16.057478, 108.17224 

Tôn Đức Thắng, Phường Hòa 

Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

14 

331 
2024-04-01 

18:02:59 
16.058321, 108.17211 

Nam Trân, Phường Hòa Minh, 

Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà 

Nẵng 

22 

332 
2024-04-01 

18:03:09 
16.058884, 108.17199 

Nam Trân, Phường Hòa Minh, 

Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà 

Nẵng 

23 

333 
2024-04-01 

18:03:19 
16.059475, 108.17187 

Nam Trân, Phường Hòa Minh, 

Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà 

Nẵng 

24 

334 
2024-04-01 

18:03:29 
16.060078, 108.171776 

Nam Trân, Phường Hòa Minh, 

Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà 

Nẵng 

22 

335 
2024-04-01 

18:03:59 
16.06196, 108.17137 

Nam Trân, Phường Hòa Minh, 

Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà 

Nẵng 

15 

336 
2024-04-01 

18:04:29 
16.062384, 108.172005 

Nguyễn Tường Phổ, Phường Hòa 

Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

0 

337 
2024-04-01 

18:04:39 
16.06242, 108.17205 

Nguyễn Tường Phổ, Phường Hòa 

Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

0 

338 
2024-04-01 

18:06:09 
16.06281, 108.17195 

Nguyễn Tường Phổ, Phường Hòa 

Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

0 

339 
2024-04-01 

18:06:39 
16.06281, 108.17195 

Nguyễn Tường Phổ, Phường Hòa 

Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

0 

340 
2024-04-01 

18:06:59 
16.062881, 108.1719 

Nguyễn Tường Phổ, Phường Hòa 

Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố 
0 



 17 

Đà Nẵng 

341 
2024-04-01 

18:07:39 
16.062891, 108.17189 

Nguyễn Tường Phổ, Phường Hòa 

Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

0 

342 
2024-04-01 

18:07:59 
16.062899, 108.17188 

Nguyễn Tường Phổ, Phường Hòa 

Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

0 

343 
2024-04-01 

18:08:19 
16.062899, 108.17188 

Nguyễn Tường Phổ, Phường Hòa 

Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố 

Đà Nẵng 

0 
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